
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10T 1 Huỳnh Võ Quỳnh Anh Nữ 02/02/2006 Tp.HCM 90057

10T 2 Võ Trần Quỳnh Anh Nữ 03/01/2006 Tp.HCM 144652

10T 3 Đặng Võ Trúc Anh Nữ 18/06/2006 Tp.HCM 90040

10T 4 Nguyễn Bảo Châu Nữ 20/05/2006 Tp.HCM 105626

10T 5 Trần Minh Châu Nữ 19/01/2006 Tp.HCM 101624

10T 6 Mai Dương Hải Đăng Nam 09/12/2006 Tp.HCM 131741

10T 7 Nguyễn Minh Anh Đào Nữ 10/04/2006 Tp.HCM 134161

10T 8 Phạm Quốc Duy Nam 02/11/2006 Tp.HCM 91706

10T 9 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 24/03/2006 Tp.HCM 134310

10T 10 Lý Phúc Hiền Nữ 26/10/2006 Tp.HCM 131862

10T 11 Huỳnh Đức Hoàng Nam 29/12/2006 Tp.HCM 105794

10T 12 Phạm Ngọc Huy Nam 11/01/2006 Vũng Tàu 119937

10T 13 Đỗ Phạm Khánh Huyền Nữ 23/04/2006 Tp.HCM 119946

10T 14 Hoàng Quốc Khánh Nam 19/06/2006 Tp.HCM 131987

10T 15 Võ Nguyễn Hoàng Lan Nữ 06/06/2006 Tp.HCM 132093

10T 16 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 02/12/2006 Tp.HCM 132111

10T 17 Trần Phương Linh Nữ 17/08/2006 Tp.HCM 95594

10T 18 Nguyễn Quang Minh Nam 03/05/2006 Hà Nội 90499

10T 19 Đồng Văn Minh Nam 09/09/2006 Tp.HCM 146383

10T 20 Nguyễn Thảo My Nữ 31/05/2006 Tp.HCM 101963

10T 21 Nguyễn Hồ Bảo Ngọc Nữ 20/07/2006 Tp.HCM 90564

10T 22 Dương Khánh Ngọc Nữ 05/01/2006 Tp.HCM 132235

10T 23 Nguyễn Khoa Nguyên Nam 22/01/2006 Đắk Lắk 132266

10T 24 Lê Thanh Nhã Nữ 20/09/2006 Tp.HCM 103244

10T 25 Lê Nguyễn Trang Nhi Nữ 19/12/2006 Tp.HCM 132301

10T 26 Trần Tấn Phát Nam 30/10/2006 Tp.HCM 120190

10T 27 Phạm Lâm Mỹ Phụng Nữ 26/04/2006 Tp.HCM 133489

10T 28 Bùi Ngọc Minh Phương Nữ 09/01/2006 Tp.HCM 132387

10T 29 Nguyễn Hồng Phượng Nữ 26/06/2006 Tp.HCM 157064

10T 30 Trương Hoàng Quân Nam 16/07/2006 Tp.HCM 103877

10T 31 Đào Minh Quân Nam 11/03/2006 Tp.HCM 132410

10T 32 Trần Phạm Kỳ Quang Nam 06/07/2006 Tp.HCM 131217

10T 33 Nguyễn Thanh Ngọc Quý Nữ 14/02/2006 Tp.HCM 131227

10T 34 Đặng Nguyễn Chánh Tâm Nam 27/05/2006 Tp.HCM 102181

10T 35 Phạm Minh Tâm Nam 06/02/2006 Tp.HCM 90749

10T 36 Ngô Bá Ngọc Tâm Nữ 28/11/2006 Tp.HCM 95708

10T 37 Phạm Lê Đan Thanh Nữ 07/05/2006 Tp.HCM 90764

10T 38 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 27/04/2006 Tp.HCM 145781

10T 39 Võ Phan Bách Thanh Thảo Nữ 30/03/2006 Tp.HCM 133624

10T 40 Nguyễn Minh Thư Nữ 24/10/2006 Tp.HCM 95953

10T 41 Đỗ Hoàng Uyên Nữ 14/03/2006 Tp.HCM 156363
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